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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:     54 /TTr-UBND
	Kon Tum, ngày   31   tháng   5   năm 2019


TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt tổng số người làm việc hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo 
chi thường xuyên tỉnh Kon Tum năm 2019

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 8
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quy định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (Nghị định 68);

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sử đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Văn bản số 134/BNV-TCBC ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019 (Văn bản số 134/BNV-TCBC);

Căn cứ Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8, Hôi đồng nhân dân tỉnh Khóa XI;

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt tổng số người làm việc hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là chỉ tiêu hợp đồng 68) trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên tỉnh Kon Tum năm 2019, cụ thể như sau:
I. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI
1. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Báo cáo số 236/BC-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 đề nghị Bộ Nội vụ giao 182 chỉ tiêu hợp đồng 68 cho các đơn vị hành chính và 1.195 chỉ tiêu trong đơn vị sự nghiệp. Tuy nhiên, đến nay Bộ Nội vụ mới chỉ có ý kiến thẩm định chỉ tiêu hợp đồng 68 trong các đơn vị sự nghiệp tại Văn bản số 134/BNV-TCBC cho tỉnh Kon Tum là 624 chỉ tiêu; chưa có ý kiến đối với các đơn vị hành chính.

2. Để triển khai việc phân bổ chỉ tiêu hợp đồng 68 theo thẩm định của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị để thống nhất về phương án phân bổ chỉ tiêu về cho các đơn vị (có sự tham dự của Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh).
3. Trên cơ sở báo cáo kết quả làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp tục rà soát số lượng hợp đồng theo Nghị định 68 trên địa bàn tỉnh tính đến hết tháng 8 năm 2018 (thời điểm báo cáo Bộ Nội vụ). Trên cơ sở kết quả rà soát, tham mưu phương án phân bổ theo hướng chỉ giao chỉ tiêu hợp đồng lao động 68 đối với các vị trí công việc mang tính chất thường xuyên, liên tục cần phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định tại điểm 4 Mục II Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP. Đồng thời, ưu tiên giao cho các đơn vị đã ký hợp đồng lao động 68 với các cá nhân có thời gian công tác lâu năm và các đơn vị đang sử dụng nguồn kinh phí theo biên chế sự nghiệp được giao để chi trả cho các cá nhân hợp đồng (nếu có).
II. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ 
Theo Đề án cải cách chính sách tiền lương của Trung ương thì sẽ tiến tới loại bỏ dần việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động 68 trong các cơ quan, đơn vị. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét theo hướng chỉ giao chỉ tiêu hợp đồng 68 về cho các đơn vị để thực hiện các công việc mang tính thường xuyên, liên tục cần phải ký hợp đồng không xác định thời hạn để thực hiện, cụ thể như sau:
1. Công việc lái xe: 
Giao cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thuộc sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện với định mức: Đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 02 lái xe/01 đơn vị; đơn vị trực thuộc sở, ngành và trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 01 lái xe/01 đơn vị(
); Đối với một số đơn vị có tính đặc thù cần nhiều lái xe để phục vụ lái xe chuyên dụng (Đài Phát thanh và Truyền hình; Trung tâm Văn hóa- Nghệ thuật, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao; đơn vị y tế…) thì giao theo nhu cầu thực tế của từng đơn vị.
Tổng chỉ tiêu hợp đồng 68 giao cho công việc lái xe của các đơn vị là 71 người, trong đó: Các đơn vị cấp tỉnh 60 người; cấp huyện 11 người.
2. Công việc hộ lý (vệ sinh) tại các cơ sở Y tế: 
Giao cho các cơ sở Y tế được giao giường bệnh với định mức 20 giường bệnh/01 hộ lý(
). Tổng chỉ tiêu hợp đồng 68 giao cho công việc hộ lý (vệ sinh) là 100 người, trong đó: Các Bệnh viện tuyến tỉnh 50 người; Trung tâm Y tế các huyện 50 người.
3. Công việc bảo vệ: 
Chỉ giao cho các đơn vị có thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hiện vật, di tích lịch sử (Bảo tàng tỉnh; Ngục Kon Tum; Ngục Đăk Glei) và các đơn vị có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng (Ban quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y). Các đơn vị còn lại tự đảm bảo nguồn kinh phí để hợp đồng kinh tế hoặc các loại hợp đồng khác sử dụng chi thường xuyên theo quy định. Tổng chỉ tiêu hợp đồng 68 giao cho công việc bảo vệ là 07 người, trong đó: Cấp tỉnh 05 người; cấp huyện 02 người.
4. Công việc cấp dưỡng (nấu ăn): 

- Giao cho các Trường Mầm non có tổ chức bán trú cho học sinh với định mức 50 học sinh/01 cấp dưỡng (áp dụng theo quy định tại Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ). Tuy nhiên, chỉ giao về cho các đơn vị không thể thực hiện việc xã hội hóa để đảm bảo thực hiện. Riêng Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chỉ giao về cho các trường nằm trên địa bàn các xã theo định mức học sinh mầm non dân tộc thiểu số bán trú (50 học sinh/01 cấp dưỡng). 

- Giao cho các Trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo với định mức 50 học sinh/01 cấp dưỡng(
). 
Tổng chỉ tiêu hợp đồng 68 giao cho công việc cấp dưỡng là 323 người, trong đó: Cấp tỉnh 90 người; cấp huyện 233 người.

5. Công việc điện nước: 
Giao cho Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để phục vụ cho các đối tượng bảo trợ(
). Các đơn vị còn lại tự đảm bảo nguồn kinh phí để hợp đồng kinh tế hoặc các loại hợp đồng khác sử dụng chi thường xuyên theo quy định. Tổng chỉ tiêu hợp đồng 68 giao cho công việc điện nước là 01 người.
6. Công việc khác: 
Giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02 chỉ tiêu để thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng sân cỏ tại Sân vận động tỉnh(
); Bệnh viện Đa khoa tỉnh 01 chỉ tiêu nhân viên phục vụ (nhà xác). Các đơn vị còn lại tự đảm bảo nguồn kinh phí để hợp đồng kinh tế hoặc các loại hợp đồng khác sử dụng chi thường xuyên theo quy định.Tổng chỉ tiêu hợp đồng 68 giao cho công việc khác là 03 người.
(có các bảng biểu thuyết minh cụ thể kèm theo)

III. ĐỀ XUẤT PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 161/2018/NĐ-CP
Trên cơ sở phương án đề xuất nêu trên; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số người làm việc hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên tỉnh Kon Tum năm 2019, cụ thể như sau:

Tổng số người làm việc hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo Nghị định 68 và Nghị định 161 trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên tỉnh Kon Tum năm 2019 là 624 chỉ tiêu; trong đó:

1. Số lượng người làm việc hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP giao cho các đơn vị là 505(
) chỉ tiêu.
2. Số lượng chỉ tiêu dự phòng là 119 chỉ tiêu (Chỉ tiêu dự phòng này dùng để cắt giảm theo yêu cầu của Bộ Nội vụ đến năm 2021 và giao về cho các đơn vị khi tăng giường bệnh, tăng số học sinh; đơn vị thành lập mới...)
(có dự thảo Nghị quyết kèm theo)
Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- VP UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Lưu: VT, KTTH3.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

                     Đã ký
Lê Ngọc Tuấn


� Đối với các đơn vị không đề xuất thì không giao chỉ tiêu, đề xuất thấp hơn  định mức thì lấy theo đề xuất của đơn vị


� Hiện nay không có quy định cụ thể định mức hộ lý; Trên cơ sở họp bàn với Sở Y tế đã thống nhất lấy định mức 01 hộ lý/20 giường bệnh là cơ bản đáp ứng tối thiểu yêu cầu nhiệm vụ của công việc này.


� Hiện nay chưa có quy định về định mức nấu ăn đối với Bậc học này, định mức 50 học sinh/01 cấp dưỡng là áp dụng định mức của Trường Mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ.


� Hiện nay đơn vị này không có nguồn thu nên rất khó khăn, không thể tự cân đối kinh phí để hợp đồng.


� Công việc chăm sóc, bảo dưỡng sân cỏ là công việc thường xuyên, liên tục; đồng thời, đơn vị ký đã hợp đồng dài hạn 02 trường hợp cho công việc này (01 trường hợp làm việc 22 năm, 01 trường hợp làm việc hơn 19 năm).


� Trong tổng số 505 chỉ tiêu dự kiến giao này đã bao gồm 193 người đang hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các cơ quan, đơn vị.
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